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Tổng 12   1  1,5  0,5 12 3 10 

Tỉ lệ % 30% 30% 30% 10% 30% 70% 100% 

Tỉ lệ chung 60% 40%  



BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

NĂM HỌC: 2023 - 2024 

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8 
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1. Xác định 

mục tiêu cá 

nhân 

Nhận biết: 

- Nêu được thế nào là mục tiêu cá 

nhân. 

- Liệt kê được các loại mục tiêu 

cá nhân. 

Thông hiểu 

- Giải thích được vì sao phải xác 

định mục tiêu cá nhân. 

- Mô tả được cách xác định mục 

tiêu và lập kế hoạch thực hiện 

mục tiêu cá nhân 

Vận dụng 

- Xây dựng được mục tiêu cá 

nhân của bản thân. 

- Lập được kế hoạch hành 

động nhằm đạt được mục tiêu 
của bản thân. 
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2. Phòng 

chống bạo 

lực gia 

đình 

Nhận biết: 

- Kể được các hình thức bạo lực 

gia đình phổ biến. 

- Nêu được một số quy định của 

pháp luật về phòng, chống bạo lực 

gia đình. 

Thông hiểu: 

- Phân tích được tác hại của hành 

vi bạo lực gia đình đối với cá 

nhân, gia đình và xã hội. 

- Trình bày được cách phòng, 

chống bạo lực gia đình. 

Vận dụng: 

Phê phán các hành vi bạo lực 

gia đình trong gia đình và cộng 

đồng. 
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kinh 
tế 

 Nhận biết: 

Nêu được sự cần thiết phải lập kế 

hoạch chi tiêu. 
Thông hiểu: 
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biết 

Thông 

hiểu 
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3. Lập kế 

hoạch chi 

tiêu 

Trình bày được cách lập kế 

hoạch chi tiêu. 

Vận dụng: 

- Lập được kế hoạch chi tiêu. 

- Giúp đỡ bạn bè, người thân lập kế 

hoạch chi tiêu hợp lí. 

Vận dụng cao: 

Thực hiện được kế hoạch chi tiêu 

hợp lí của bản thân. 

    

Tổng  12 1 1,5 1/2 

Tỉ lệ %  30 30 30 10 

Tỉ lệ chung  60 40 



 

UBND HUYỆN THANH TRÌ 

TRƯỜNG THCS VẠN PHÚC 

( Đề gồm 2 trang) 

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN GDCD 8 

NĂM HỌC 2023-2024 

Thời gian làm bài : 45 phút 

 

I. Trắc nghiệm (3 điểm). Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi 

sau. 

Câu 1: Những kết quả cụ thể mà mỗi người mong muốn đạt được trong một khoảng thời 

gian nhất định là nội dung của khái niệm nào dưới đây? 

A. Tôn trọng sự thật. B. Mục đích học tập. 

C. Bảo vệ lẽ phải. D. Mục tiêu cá nhân. 

Câu 2: Xét theo tiêu chí thời gian, mục tiêu có cá nhân có thể chia thành 2 loại là: 

A. mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn. 

B. mục tiêu sức khỏe và cống hiến xã hội. 

C. mục tiêu học tập và mục tiêu tài chính. 

D. mục tiêu trung hạn và mục tiêu dài hạn. 

Câu 3: Chia mục tiêu cá nhân thành: mục tiêu sức khỏe, mục tiêu học tập, mục tiêu gia đình, 

mục tiêu sự nghiệp,… là cách phân loại dựa trên tiêu chí nào sau đây? 

A. Khả năng thực hiện. B. Lĩnh vực thực hiện. 

C. Thời gian thực hiện. D. Năng lực thực hiện. 

Câu 4: Nội dung nào dưới đây không thể hiện mục tiêu cá nhân? 

A. Rèn thói quen dậy sớm để ôn lại bài học. 

B. Lập kế hoạch rèn kỹ năng nghe tiếng Anh. 

C. Luôn bằng lòng với cuộc sống hiện tại. 
D. Cải thiện kỹ năng thuyết trình trước lớp. 

Câu 5: Lập kế hoạch chi tiêu hợp lí có ý nghĩa nào dưới đây? 

A. Giúp cân bằng tài chính. 

B. Không tiết kiệm được nhiều tiền. 

C. Khó có cuộc sống ổn định. 
D. Thêm các khoản chi phí không cần thiết. 

Câu 6: Không có kế hoạch chi tiêu chúng ta dễ rơi vào tình trạng nào dưới đây? 

A. Có cuộc sống ổn định. B. Thu không đủ bù chi. 

C. Thực hiện được tiết kiệm. D. Cân bằng được tài chính. 

Câu 7: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc lập kế hoạch chi tiêu? 

A. Giúp mỗi cá nhân có thể định hướng tương lai. 

B. Giúp mỗi người quản lý tiền một cách hiệu quả. 

C. Phân bổ tiền phù hợp và đạt được các mục tiêu tài chính. 

D. Giúp con người vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. 

Câu 8: Lập kế hoạch chi tiêu hợp lý giúp con người 

A. lo sợ vì mọi thứ ngoài tầm kiểm soát. 

B. khó khăn thực hiện mục tiêu tài chính. 



C. không chủ động được biến cố xảy ra trong cuộc sống. 

D. dễ dàng quản lý tiền bạc và kiểm soát chi tiêu hiệu quả. 

Câu 9: Theo quy định của pháp luật, hành vi bạo lực gia đình không bao gồm việc làm nào 

dưới đây? 

A. Hành hạ, ngược đãi. B. Lăng mạ, chì chiết. 

C. Quan tâm, chăm sóc. D. Đánh đập, đe doạ. 

Câu 10: Có những hình thức bạo lực gia đình phổ biến nào sau đây? 

A. Bạo lực về tinh thần, sắc tộc, tình dục, thể chất. 

B. Bạo lực về thể chất, tinh thần, kinh tế, tình dục. 

C. Bạo lực về thể chất, tôn giáo, tình dục, kinh tế. 

D. Bạo lực về thể chất, kinh tế, tinh thần, màu da. 

Câu 11: Đâu không phải là một hình thức bạo lực gia đình phổ biến dưới đây? 

A. Bạo lực về thể chất. B. Bạo lực về tinh thần. 

C. Bạo lực về sắc tộc. D. Bạo lực về tình dục. 

Câu 12: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm? 

A. Kích động, xúi giục người khác thực hiện bạo lực gia đình. 

B. Tôn trọng, bình đẳng, chia sẻ với những người thân yêu. 

C. Kiềm chế cảm xúc tiêu cực, xây dựng gia đình đoàn kết. 
D. Bày tỏ thái độ yêu thương những người thân trong gia đình. 

II. Tự luận (7 điểm) 

Câu 1. (1,5 điểm) Em hãy lập một kế hoạch thực hiện mục tiêu “biết bơi sau 3 tháng.” 

Câu 2. (2,5 điểm) Hiện nay bạo lực gia đình đang diễn ra tại nhiều địa phương, gây ra 

nhiều hậu quả và là vấn đề được cả xã hội quan tâm. 

a. Em có nhận xét và suy nghĩ gì về vấn đề này? 

b. Em hãy nêu 3 việc làm để góp phần phòng, chống bạo lực gia đình? 

Câu 3. (3 điểm) Cho tình huống sau: 

Bạn X có thói quen mua hàng chỉ với mục đích được bạn bè để ý hoặc để thể hiện bản 

thân là người biết cách tiêu tiền. Bạn Y khuyên bạn X không nên chỉ tiêu như vậy, nhưng 

bạn X gạt đi và cho rằng mình đã có kế hoạch chi tiêu hợp lí và chi tiêu là phải theo cảm 

xúc, chỉ cần mình thích và vui là được. 

Câu hỏi: 

a. Em thấy kế hoạch chi tiêu của bạn X đã hợp lí chưa? Giải thích ngắn gọn. 

b. Nếu là bạn Y, em sẽ tiếp tục khuyên bạn X như thế nào? 

--- Hết--- 
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HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

NĂM HỌC 2023-2024 

MÔN GDCD 8 

 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp án D A B C A B D D C B C A 

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm 

I. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) 

Câu hỏi Nội dung Điểm 

1 - Bước 1: Đăng kí khóa bơi tại trung tâm uy tín, có huấn luyện viên, 

mua kính bơi tiêu chuẩn… 

- Bước 2: Ưu tiên công việc cần thực hiện trước 

- Bước 3: Xác định thời gian và nguồn lực cần thiết 

+ Thời gian: 3 tháng 

+ Nguồn lực cần thiết: tiền (học phí, mua dụng cụ); thời gian; không 

gian thực hành tập luyện; sự nỗ lực của bản thân,… 

- Bước 4: Thường xuyên đánh giá việc thực hiện mục tiêu của bản thân 

- Bước 5: Điều chỉnh cách thức thực hiện nếu hoàn cảnh thay đổi. 

- Bước 6: Cam kết thực hiện kế hoạch 

(Trên đây là gợi ý, GV cần dựa vào bài làm cụ thể để đánh giá, cho 

điểm) 

0,25 

 

0,25 

0,25 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

2 a. HS có thể có cách lí giải khác nhau, hợp lí vẫn đánh giá cho điểm. 

- Đây là một thực trạng đáng buồn, là vấn đề bức xúc của xã hội. Nó 

gây ra nhiều hậu quả nặng nề về thể xác và tinh thần cho con người. 

- Đây là vấn đề đòi hỏi cá nhân, gia đình và xã hội phải có biện 

pháp phòng chống và hạn chế. 

b. HS nêu được 3 việc làm góp phần phòng chống bạo lực gia đình: VD. 

- Tuyên truyền pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình. 

- Tăng cường xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. 

- Báo với cơ quan có thẩm quyền khi thấy có dấu hiệu bạo lực gia 

đình. 

- Mỗi thành viên trong gia đình phải luôn thấu hiểu, quan tâm lẫn 

nhau. 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

1,5 
(Mỗi 

việc làm 

hợp lí 

được 0,5 

điểm) 



3 a. 

- Em thấy kế hoạch chi tiêu của bạn X chưa hợp lí. 
- Giải thích: 

+ Bạn X có thói quen mua hàng chỉ với mục đích được bạn bè để ý 

hoặc để thể hiện bản thân là người biết cách tiêu tiền đó không phải là 

chi tiêu có kế hoạch hợp lí. 

+ Bạn X cho rằng chi tiêu là phải theo cảm xúc, chỉ cần mình thích và 

vui là được đó là cách chi tiêu nguy hiểm, có thể dẫn đến trắng tay hoặc 

nợ nần bất cứ lúc nào,... 

+ Khẳng định: Cách chi tiêu của bạn X là không có kế hoạch. 

b. Nếu là bạn Y, em sẽ tiếp tục khuyên bạn X như sau: 
- Bạn nên lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch chi tiêu hợp lí hơn. 

- Liệt kê những thứ cần mua trước khi đi mua sắm và cần thực hiện tiết 

kiệm cho các mục tiêu dài hạn. 

.… 

(HS có thể có cách giải quyết khác, nếu hợp lí vẫn đánh giá cho 

điểm) 
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